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1 K10-CB01 Ngô Văn Bình 21/09/1989 Nam Bình Thuận 3 2 1,5 6,5 6,8 Đạt

2 K10-CB02 Nguyễn Thái Bình 20/08/1979 Nam Bình Thuận 2,25 1,75 2 6 6,7 Đạt

3 K10-CB03 Lê Văn Diệu 20/04/1982 Nam Bình Thuận 3,25 1,75 2 7 8 Đạt

4 K10-CB04 Huỳnh Thị Ngọc Dung 22/01/1981 Nữ Bình Thuận 2 2,75 1,5 6,3 7,7 Đạt

5 K10-CB05 Phạm Hoàng Dũng 06/10/1978 Nam Bình Thuận 2,5 3 1,5 7 6 Đạt

6 K10-CB06 Nguyễn Phương Định 24/05/1990 Nam Bình Thuận 2,5 2,25 1,5 6,3 7,8 Đạt

7 K10-CB07 Nhâm Thị Diệu Hằng 22/05/1993 Nữ Bình Thuận 3 1,75 2 6,8 6 Đạt

8 K10-CB08 Trương Văn Hùng 15/02/1976 Nam Bình Thuận 3 2 1,5 6,5 7 Đạt

9 K10-CB09 Thông Minh Khôi 27/08/1983 Nam Bình Thuận 2,5 1,75 1,5 5,8 6,8 Đạt
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10 K10-CB10 Trần Minh Lễ 01/02/1984 Nam Bình Thuận 2,75 2,25 1,75 6,8 8,3 Đạt

11 K10-CB11 Từ Thị Diệu Luận 29/01/1980 Nữ Bình Thuận 2,75 0,75 1,5 5 9,5 Đạt

12 K10-CB12 Nguyễn Thị Mơ 21/05/1976 Nữ Thanh Hóa 3 1,5 1,5 6 6,8 Đạt

13 K10-CB13 Nguyễn Hoàng Nghi 12/05/1991 Nam Tiền Giang 3 3 1,25 7,3 9,8 Đạt

14 K10-CB14 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 12/12/1984 Nữ Bình Thuận 3 2,5 0,75 6,3 10 Đạt

15 K10-CB15 Phạm Văn Tỉnh 01/02/1982 Nam Bình Thuận 2 1,75 1,5 5,3 5 Đạt

16 K10-CB16 Ngô Minh Thanh 23/03/1986 Nam Bình Thuận 3 2 1,25 6,3 9,3 Đạt

17 K10-CB17 Nguyễn Thị Thu Thúy 11/04/1986 Nữ Bình Thuận 2,5 1,5 1,25 5,3 8,7 Đạt

18 K10-CB18 Phạm Quốc Việt 01/02/1968 Nam Bình Thuận 2,75 2 1,5 6,3 9,5 Đạt

19 K10-CB19 Trần Anh Vũ 15/10/1995 Nam Bình Thuận 2,75 2 1,25 6 9,3 Đạt

20 K10-CB20 Lê Thành Vương 29/12/1983 Nam Bình Thuận 2,5 2 0,75 5,3 5,7 Đạt

21 K10-CB21 Lương Hải Vương 28/11/1982 Nam Bình Thuận 3 1,75 1,5 6,3 6,5 Đạt

Danh sách này có 21 thí sinh.
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Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 21

Tổng số thí sinh có dự thi: 21

Tổng số thí sinh vắng thi: 0

Tổng số thí sinh thi đạt: 21

Tổng số thí sinh thi hỏng: 0

100,00%

0,00%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:


